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1 Phòng Văn hóa - Xã hội phường

1.1

Thực hiện thủ tục xác định, xác định 

mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật

Giấy xác nhận 

mức độ khuyết 

tật

Quý II

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

Các Tổ dân phố

UBND 

phường

Tính đến ngày 17/4/2026, tiếp nhận và 

giải quyết 15 hồ sơ
Hoàn thành

Tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ đúng 

thời gian quy 

định

1.2

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội

Quyết định Quý II

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

Các Tổ dân phố

UBND 

phường

Tính đến ngày 17/4/2026, tiếp nhận và 

giải quyết 01 hồ sơ
Hoàn thành

Tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ đúng 

thời gian quy 

định

1.3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội đối với đối tượng hưu trí xã 

hội

Quyết định Quý II

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

Các Tổ dân phố

UBND 

phường

Tính đến ngày 17/4/2026, tiếp nhận và 

giải quyết 15 hồ sơ
Hoàn thành

Tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ đúng 

thời gian quy 

định

1.4

Thực hiện hỗ trợ kinh phí mai táng đối 

tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí 

xã hội, tuất bảo hiểm xã hội, mai táng 

phí đột xuất

Quyết định Quý II

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

Các Tổ dân phố

UBND 

phường

Tính đến ngày 17/4/2026, tiếp nhận và 

giải quyết 9 hồ sơ
Hoàn thành

Tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ đúng 

thời gian quy 

định
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1.5
Thực hiện hồ sơ cấp thẻ BHYT các đối 

tượng theo quy định
Danh sách Quý II

BHXH cơ sở Kiến 

An

UBND 

phường

Tính đến ngày 17/4/2026, thực hiện cấp 

57 thẻ BHYT
Hoàn thành

Tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ đúng 

thời gian quy 

định

1.6

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực y tế, an toàn thực 

phẩm, giáo dục và đào tạo

Văn bản Quý II
Sở Ytế và các đơn 

vị liên quan

UBND 

phường

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

ATTP đối với bếp ăn tập thể;

- Tổ chức thành công hội thi Giáo viên 

Chủ nhiệm giỏi năm 2025-2026;

- Chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2026-2027;

- Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp 

(Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 );

- Chỉ dạo các cơ sở giáo dục: về chữ kỹ 

số, CĐLN, tham gia Hội thi Giáo viên 

dạy giỏi cấp thành phố (3 cấp), Các cuộc 

thi HSG

Hoàn thành

- Dự kiến hoàn 

thành kiểm tra 

ATTP vào tháng 

5;

- Hội thi đã hoàn 

thành; 

- Tuyển sinh đầu 

cấp (tháng 

4,5,6,7,8);

- Kỳ thi tuyển 

sinh vào 10 (tuần 

1/tháng 5)

1.7

Tham mưu các văn bản triển khai thực 

hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng bao gồm: 

Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ; Nghị 

quyết 05/2023/NQ-HĐND; Nghị quyết 

57/2025/NQ-HĐND; Nghị quyết 

55/2025/NQ-HĐND về các chính sách 

an sinh xã hội trên địa bàn

Văn bản Quý II
Sở Y tế và các đơn 

vị liên quan

UBND 

phường
Đã ban hành các Văn bản triển khai Hoàn thành

Triển khai thực 

hiện đảm bảo 

thời gian quy 

định

1.8

Phối hợp Trung tâm hợp tác Hữu nghị 

Thành phố Hải phòng tổ chức Trao 

tặng xe lăn cho người khuyết tật trên 

địa bàn phường

Tổ chức trao 

tặng, hoàn 

thiện hồ sơ hỗ 

trợ

Quý II

Trung tâm Hợp tác 

hữu nghị thành phố 

Hải Phòng

UBND 

phường
Chờ Hội BTXH thành phố cấp

Dự kiến 

hoàn thành

Tiếp tục phối hợp 

với các  đơn vị 
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1.9

Rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư 

nhân đăng ký tài khoản và cập nhật dữ 

liệu lên hệ thống phần mềm Quản lý 

quốc gia về hành nghề và hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật dữ 

liệu đầy đủ
Quý II

Các cơ sở y tế tư 

nhân

UBND 

phường

Hoàn thành 24/40 cơ sở y tế tư nhân 

đăng ký thành công tài khoản

Hoàn thành 

28/40 cơ sở 

y tế tư nhân 

đăng ký 

thành công 

tài khoản

Tiếp tục rà soát, 

hướng dẫn các cơ 

sở

1.10
Tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách 

hành chính phường năm 2026

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ tại Kế 

hoạch CCHC

Cả năm 

2026

Các cơ quan 

chuyên môn, Công 

an phường, Trung 

tâm Hành chính 

công, Trung tâm 

dịch vụ sự nghiệp 

công

UBND 

phường
Đã hoàn thành 17/37 nhiệm vụ

Hoàn thành 

3/3 nhiệm vụ 

trong quý II

Hoàn thành đúng 

hạn các  nhiệm 

vụ CCHC đã đề 

ra

1.11
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

CCHC nhà nước quý II năm 2026
Báo cáo 

Trước ngày 

10/6/2026

Các cơ quan 

chuyên môn, Công 

an phường, Trung 

tâm Hành chính 

công, Trung tâm 

dịch vụ sự nghiệp 

công

UBND 

phường
Chưa đến hạn

Dự kiến 

hoàn thành

Báo cáo đúng 

hạn

1.12
Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển 

đổi số năm 2026
Văn bản

Cả năm 

2026

Các cơ quan 

chuyên môn, Công 

an phường, Trung 

tâm Hành chính 

công, Trung tâm 

dịch vụ sự nghiệp 

công

UBND 

phường

Hoàn thành 3/3 nhiệm vụ đúng hạn; 

triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ thường 

xuyên; 03 nhiệm vụ chưa đến hạn

Hoàn thành
Hoàn thành các 

nhiệm vụ đến hạn
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1.13

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 57 năm 2026 và các văn 

bản có liên quan

Văn bản
Cả năm 

2026

Các cơ quan 

chuyên môn, Công 

an phường, Trung 

tâm Hành chính 

công, Trung tâm 

dịch vụ sự nghiệp 

công

UBND 

phường

Tiếp tục triển khai thường xuyên 25/25 

nhiệm vụ được giao. hoàn thành 02 

nhiệm vụ, đang triển khai 06 nhiệm vụ 

có han trong quý II/2026.

Hoàn thành
Hoàn thành các 

nhiệm vụ đến hạn

2
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường

2.1

Chủ động phối hợp, đôn đốc Thuế Cở 

sở 5 thu ngân sách. Thường xuyên cập 

nhật số thu, rà soát, đánh giá tình hình, 

kết quả thu của từng sắc thuế để tham 

mưu cho UBND phường các biện pháp 

chỉ đạo cụ thể đảm bảo kịch bản thu, dự 

toán thu được giao

Công văn, Báo 

cáo
Hàng tháng

Thuế Cơ sở 5, 

BQLDA

UBND 

phường

 Công văn số 186/KT,HT&ĐT ngày 

03/4/2026 thực hiện công văn số 90 của 

thuế cơ sở 5 Hải Phòng để xác định tiền 

thuê đất

Hoàn thành

Tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với 

Thuế cơ sở 5 Hải 

Phòng thu hoàn 

thành các sắc 

thuế theo đúng 

kịch bản

2.2

Phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thực hiện các thủ tục 

để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 

đã đủ điều kiện đấu giá, đảm bảo đáp 

ứng nguồn vốn từ tiền sử dụng đất cho 

chi đầu tư công theo kế hoạch được 

giao

Quyết định giá 

cụ thể, giá khởi 

điểm, phương 

án đấu giá; 

Quyết định đấu 

giá;…

Tháng 5, 6

Thuế Cơ sở 5, 

BQLDA, đơn vị tư 

vấn

UBND 

phường

- Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 

03/4/2026 của UBND phường về việc 

phê duyệt giá đất làm cơ sở tính giá khởi 

điểm để phục vụ đấu giá quyền sử dụng 

đất 09 thửa đất ở còn lại thuộc các dự án 

đấu giá;

- Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 

03/4/2026 về việc phê duyệt phương án 

đấu giá quyền sử dụng đất 09 thửa đất ở 

còn lại thuộc các dự án đấu giá đã xây 

dựng cơ sở hạ tầng

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục phối 

hợp, đôn đốc Ban 

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thực hiện theo kế 

hoạch giao
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2.3

Tham mưu với UBND phường trình 

Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy cho ý kiến vào Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn phường giai đoạn 

2026 - 2030

Tờ trình

Tháng 4 

hoặc tháng 

5

BQLDA, VP ĐU 

phường

UBND 

phường

Tờ trình 31/TTr-UBND ngày 06/3/2026 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

phường giai đoạn 2026-2030

Hoàn thành

2.4

Tham mưu với UBND phường Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND 

phường xem xét, thông qua Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn phường giai 

đoạn 2026 - 2030

Tờ trình, dự 

thảo Nghị 

quyết

Tháng 4 

hoặc tháng 

5

BQLDA, Ban 

KTNS HĐND 

phường

UBND 

phường

Tờ trình 31/TTr-UBND ngày 06/3/2026 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

phường giai đoạn 2026-2030

Hoàn thành 

2.5

Phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng phường hoàn thiện các 

thủ tục lựa chọn nhà thầu, khởi công 

tiếp 04 dự án đầu tư công trong Kế 

hoạch đầu tư công phường năm 2026; 

đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã 

khởi công, đặc biệt là các dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất; giải ngân vốn cho 

các dự án đảm bảo kế hoạch kịch bản 

giải ngân

Công văn

Hàng 

tháng/đột 

xuất

BQLDA, Kho bạc 

NN Khu vực III

UBND 

phường

Công văn 1239/UBND-KT,HT&ĐT 

ngày 08/4/2026 về việc  điều chỉnh kịch 

bản giải ngân

vốn đầu tư công năm 2026

Hoàn thành

Tiếp tục phối hợp 

với Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng phường 

trong quá trình 

thực hiện giải 

ngân các dự án

2.6

Tham mưu với UBND phường trình 

Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy cho ý kiến vào danh mục, 

phương án bố trí vốn cho các công 

trình, nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp 

năm 2026

Tờ trình

Tháng 4 

hoặc tháng 

5

VP ĐU phường
UBND 

phường
Đã thực hiện Hoàn thành
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2.7

Tham mưu với UBND phường trình 

Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy cho ý kiến vào dự kiến Kế 

hoạch đầu tư công phường năm 2027

Tờ trình Tháng 6
BQLDA, VP ĐU 

phường

UBND 

phường
Đang thực hiện

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Xây dựng Kế 

hoạch trình 

Thường trực 

Đảng ủy phường

2.8

Tham mưu UBND phường cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ 

gia đình, cá nhân.

Giấy chứng 

nhận
Hàng tháng

Thuế cơ sở 5 thành 

phố Hải Phòng, các 

tổ dân phố

Chủ tịch 

UBND 

phường

Tháng 4, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất cho 103 hộ gia đình, cá nhân. Lỹ 

kế 4 tháng cấp cấp được 467 giấy chứng 

nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Hoàn thành

Tiếp tục thực 

hiện cấp giấy 

chứng nhận đúng 

quy định của 

pháp luật

2.9

Giải phóng mặt bằng các dự án: Dự án 

đường nối Quốc lộ 5 và Quốc lộ 10; 

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu tái định cư trên địa bàn phường 

Kiến An và phường Phù Liễn

Các Thông 

báo, Quyết 

định

Quý II

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

phường, các tổ dân 

phố

UBND 

phường + 

HĐ BT

Đã ban hành quyết định duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ cho 80 hộ đất nông 

nghiệp; lũy kế đến nay dự án đã thu hồi 

được 334 hộ đất nông nghiệp, diện tích 

113.481,7m2 với tổng số tiền 97,9 tỷ 

đồng. 

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục thực 

hiện giải phóng 

mặt bằng đảm 

bảo đúng kế 

hoạch đề ra 

2.10

Giải phóng mặt bằng Dự án đường nối 

đường Nguyễn Lương Bằng và đường 

Trần Nhân Tông (Hoàn thiện hồ sơ 

cưỡng chế thu hồi đất 02 hộ: Phùng 

Văn Minh, Nguyễn Văn Có)

Quyết định Quý II

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

phường, các tổ dân 

phố

Chủ tịch 

UBND 

phường

Vận động thành công hộ ông Phùng Văn 

Minh, Nguyễn Văn Có nhận tiền bồi 

thường hỗ trợ. Hoàn thành xong công 

tác giải phòng mặt bằng

Hoàn thành

2.11

Đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao 

thông; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm phát 

sinh trên địa bàn

Đảm bảo 

đường thông, 

hè thoàng, 

không ùn tắc 

giao thông

Hàng tháng
Công an phường, 

các tổ dân phố

UBND 

phường

 Trong tháng 4 tháng số lượt ra quân: 48 

lượt; thu giữ: 10 biển quảng cáo, 02 ô 

dù, 21 bàn, 52 ghế nhựa; Hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trên các tuyến 

phố chính để xe đạp, xe máy, xe mô tô, 

xe hai bánh trên vỉa hè. 

Hoàn thành

Tiếp tục tổ chức 

ra quân, xử lý 

nghiêm các 

trường hợp vi 

phạm



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

2.12
Phối hợp triển khai Dự án tổ hợp giáo 

dục FPT

Đảm bảo đúng 

tiến độ theo 

yêu cầu

Trong suốt 

quá trình 

triển khai 

dự án

Chủ đầu tư
UBND 

phường

Công văn số 1340/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 15/4/2026 của UBND phường về 

việc xác nhận nghĩa vụ tài chính theo 

phiếu chuyển thông tin số 335/PCTT 

ngày 16/3/2026

Hoàn thành

Tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ trong 

quá trình triển 

khai thực hiện dự 

án

2.13
Cấp giấy phép xây dựng cho 100% các 

hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện.

Giấy phép xây 

dựng
Quý II Chủ đầu tư

UBND 

phường

Tháng 4/2026, đã tham mưu cấp 19 

GPXD ở mức độ trực tuyến toàn trình, 

đảm bảo tiến độ

Hoàn thành

Tiếp tục cấp giấy 

phép xây dựng 

theo đúng quy 

định

2.14

Tham mưu lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án đường 

nối đường QL5-QL10 với đường 355 

và đoạn kéo dài

Kết quả thẩm 

định báo cáo 

đề xuất chủ 

trương

Quý II

Sở Tài chính, Sở 

Xây dựng, Sở 

NN&MT, công 

an,…

UBND 

thành phố, 

Sở Tài 

chính

Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục thực 

hiện các bước 

tiếp theo của dự 

án

2.15

Tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn 

Lương Bằng

QĐ phê duyệt 

chủ trương
Quý II

Sở Tài chính, Ban 

QLDA phường

UBND 

phường
Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục thực 

hiện các bước 

tiếp theo của dự 

án

2.16

Trình UBND thành phố phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án khu nhà ở và chỉnh 

trang hai bên tuyến đường nối Nguyễn 

Lương Bằng - Trần Nhân Tông

Tờ trình Quý II
Sở Tài chính và các 

sở ngành

UBND 

phường

Ngày 20/2/2026 trình Sở TC thẩm định, 

báo cáo UBND thành phố.

Hiện đang tiếp tục bám nắm xin ý kiến 

của Sở Tài chính

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục bám 

nắm xin ý kiến 

của Sở Tài chính

2.17

Tổ chức ra quân lập lại trật tự đường 

hè, gầm cầu, hành lang an toàn giao 

thông, xóa quảng cáo rao vặt, vệ sinh 

môi trường; đảm bảo an toàn giao 

thông trên địa bàn

Đảm bảo 

đường thông, 

hè thoàng, 

không ùn tắc 

giao thông

Quý II

Công an, đoàn 

thanh niên, công ty 

CTCC

UBND 

phường

 Trong tháng 4 tháng số lượt ra quân: 48 

lượt; thu giữ: 10 biển quảng cáo, 02 ô 

dù, 21 bàn, 52 ghế nhựa; Hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trên các tuyến 

phố chính để xe đạp, xe máy, xe mô tô, 

xe hai bánh trên vỉa hè. 

Hoàn thành

Tiếp tục tổ chức 

ra quân, xử lý 

nghiêm các 

trường hợp vi 

phạm

2.18

Rà soát hiện trạng, lập sơ đồ các tuyến 

đường, phố, ngõ trên địa bàn, phục vụ 

việc đánh số nhà, số ngõ

Bản đồ Quý II
Công ty CTCC, các 

tổ dân phố

UBND 

phường

Đã cơ bản có sơ đồ các tuyến ngõ phố, 

đường

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục phối hợp 

với các đơn vị 

triển khai thực 

hiện



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 
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2.19
Tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết 

các vị trí tái định cư

Quyết định phê 

duyệt

Tháng 

4/2026

Ban QLDA 

DD&CN thành phố

UBND 

phường

Đã lấy ý kiến Sở Xây dựng, đã báo cáo 

BTV; đơn vị tư vấn đang sửa lại hồ sơ 

trình phê duyệt

Hoàn thành

2.20
Tham mưu phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch trường Đại học Hải Phòng 

Quyết định phê 

duyệt

Tháng 

4/2026
Trường ĐHHP

UBND 

phường

Đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, đã 

lấy ý kiến Sở Xây dựng, chờ lịch báo 

cáo Ban Thường vụ

Hoàn thành

2.21
Tham mưu phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch bệnh viện Kiến An

Quyết định phê 

duyệt
Quý II Bệnh viện Kiến An

UBND 

phường
Đang triển khai thực hiện

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục triển 

khai thực hiện

2.22

Tham mưu điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch khu đấu giá đất phường Văn Đẩu 

(cũ)

Quyết định phê 

duyệt

Tháng 

4/2026
Ban QLDA phường

UBND 

phường

chờ văn bản chấp thuận của thành phố 

về việc đấu giá khu đất 2.600m2

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục bám 

nắm với UBND 

thành phố

2.23

Rà soát, đề xuất Sở Xây dựng điều 

chỉnh quy hoạch chung một số vị trí 

trên địa bàn

Văn bản đề 

xuất, kèm vị trí
Quý II

Các đơn vị liên 

quan

UBND 

thành phố

Công văn số 1060/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 25/3/2026 về việc  lấy ý kiến thống 

nhất về Quy

hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu 

tái định cư tại các phường Kiến An, Phù 

Liễn - Vị trí 3

Hoàn thành

3 Văn phòng HĐND và UBND phường

3.1

Theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên 

môn thực hiện nhiệm vụ được giao; 

tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ quý II báo cáo định kỳ, đột 

xuất theo quy định.

Báo cáo
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số nhiệm 

vụ UBND thành phố giao 31 nhiệm vụ. 

Trong đó:

- Hoàn thành đúng hạn: 15;

- Hoàn thành nhiệm vụ không có hạn: 

06; 

- Hoàn thành quá hạn: 0;

- Đang thực hiện: 10.

Hoàn thành

Đôn đốc, theo 

dõi không để có 

nhiệm vụ quá hạn



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

3.2

Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các 

kỳ họp HĐND, phiên họp UBND và 

các hội nghị, cuộc họp trên địa bàn.

Văn bản
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ 

các kỳ họp HĐND, phiên họp UBND và 

các hội nghị trên địa bàn.

Hoàn thành

Tiếp tục làm tốt 

công tác tham 

mưu

3.3

Thực hiện quản lý văn bản đi, đến kịp 

thời, đúng quy trình; tăng cường sử 

dụng văn bản điện tử.

100% văn bản 

điện tử ký số 

cá nhân; 100% 

văn bản đi 

được gửi hoàn 

toàn dưới dạng 

điện tử

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Tính đến ngày 14/4/2026, tổng số văn 

bản có chữ ký số cá nhân là 4.159/4.159 

văn bản = 100%; 100% văn bản đi được 

gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử

Hoàn thành

Đảm bảo 100% 

văn bản được ký 

số và gửi hoàn 

toàn dưới dạng 

điện tử

3.4

Tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp 

công dân định kỳ và đột xuất.

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh; hạn chế phát sinh điểm nóng.

Kế hoạch, 

Thông báo 

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

- Ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND 

ngày 05/01/2026; Thông báo số 171/TB-

UBND ngày 05/01/2026 về tiếp công 

dân của Chủ tịch UBND phường năm 

2026;

- Tháng 4/2026, UBND phường có 15 

đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Hoàn thành

Giải quyết dứt 

điểm các kiến 

nghị, phản ánh, 

không để có 

khiếu nại, tố cáo 

vượt cấp, kéo dài

3.5

Bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt 

động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

phường

Bảo đảm điều 

hành thông 

suốt

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hoạt 

động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

phường

Hoàn thành
Bảo đảm điều 

hành thông suốt

3.6

Chuẩn bị chu đáo các hội nghị, cuộc 

họp, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội 

trên địa bàn

Tổ chức hội 

nghị hiệu quả

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các hội nghị, cuộc họp, sự kiện chính 

trị, kinh tế - xã hội được chuẩn bị chu 

đáo

Hoàn thành
Tổ chức hội nghị 

hiệu quả



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 
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3.7

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương 

tiện làm việc của cơ quan hiệu quả, tiết 

kiệm.

Quản lý tài sản 

tiết kiệm

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm 

việc của cơ quan được quản lý tốt và sử 

dụng hiệu quả

Hoàn thành
Quản lý tài sản 

tiết kiệm

3.8

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận 

chuyên môn, tổ dân phố trong triển 

khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, thu ngân sách, quản lý đất đai, trật 

tự xây dựng…

Phối hợp triển 

khai đồng bộ

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến 

độ, kế hoạch đề ra
Hoàn thành

Phối hợp triển 

khai đồng bộ

3.9

Phối hợp thực hiện công tác phòng 

chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảm bảo an 

ninh, an toàn

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn PCCC tại trụ sở phường được đảm 
Hoàn thành

Phối hợp triển 

khai đồng bộ

3.10

Tham mưu tổ chức triển khai và thực 

hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở theo quy 

định

Kế hoạch
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

10/02/2026 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Kế 

hoạch số 93/KH-UBND ngày 

23/02/2026 về triển khai thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý;

- Công văn: số 221/UBND-VP ngày 

20/01/2026; số 571/UBND-VP ngày 

11/02/2026; số 600/UBND-VP ngày 

13/02/2026; số 749/UBND-VP ngày 

05/3/2026; số 913/UBND-VP ngày 

16/3/2026

Hoàn thành

Tổ chức triển 

khai thực hiện 

theo kế hoạch 

của thành phố



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

3.11

Tham mưu kiểm tra công tác xử phạt vi 

phạm hành chính và áp dụng các biện 

xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

- Ban hành Quyết định số 391/QĐ-

UBND ngày 03/02/2026; 

- Trong tháng 4/2026, phối hợp xử lý vi 

phạm hành chính 04 vụ việc với tổng số 

tiền xử phạt 10.000.000 đồng.

Hoàn thành
Tiếp tục phối hợp 

thực hiện

3.12

Tham mưu thực hiện công tác chứng 

thực và đăng ký hộ tịch theo quy định 

pháp luật

Hồ sơ thủ tục 

hành chính

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Từ ngày 01/04-13/04/2026: Đăng ký 

khai sinh 25 trường hợp; kết hôn 20 

trường hợp; Khai Tử 09 trường hợp; 

Cấp bản sao trích lục 20 trường hợp; cấp 

giấy xác nhận TTHN 52 trường hợp; Cải 

chính hộ tịch 05 trường hợp

Hoàn thành

Giải quyết các hồ 

sơ thủ tục hành 

chính đúng hạn

3.13

Tham mưu UBND phường quản lý nhà 

nước về công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống tham nhũng theo đúng quy định 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2018 

Kế hoạch
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND 

ngày 03/02/2026
Hoàn thành

Thực hiện các 

nhiệm vụ  phòng, 

chống tham 

nhũng theo quy 

định

4
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

phường

4.1
Tham mưu triển khai hệ thống ra Quyết 

định (DSS) của phường
Hệ thống DSS

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Hệ thống vận hành ổn định

Hệ thống 

vận hành ổn 

định

Cập nhật dữ liệu 

thường xuyên, 

đầy đủ



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

4.2

Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ thủ tục hành chính; theo 

dõi, đôn đốc, phối hợp giải quyết thủ 

tục hành chính đảm bảo tiến độ, thời 

hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ trên 

Hệ thống một cửa điện tử thành phố 

Hải Phòng và Dịch vụ công Quốc gia.

Báo cáo
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công

Kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống 

điện tử tháng 04/2026 (từ ngày 

08/3/2026 đến ngày 08/4/2026)

- Kỳ trước chuyển sang: 229

- Tiếp nhận mới: 6459 (Hồ sơ trực 

tuyến : 6459, Hồ sơ trực tiếp: 0)

- Đã giải quyết: 6182

- Hồ sơ quá hạn: 0

- Hồ sơ đủ điều kiện thanh toán trực 

tuyến thành công: 5296/5296 = 100%

- Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết: 

6182/6182 = 100%

Hoàn thành

Giải quyết các hồ 

sơ thủ tục hành 

chính đúng hạn

4.3

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông; đề xuất các giải 

pháp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn 

thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính.

Văn bản
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công

Đã triển khai 02 buổi lưu động tại Nhà 

văn hóa TDP
Hoàn thành

Hỗ trợ người 

dân, doanh 

nghiệp trong giải 

quyết TTHC, 

không để hồ sơ 

tồn đọng, kéo dài

4.4

Tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc 

xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại 

liên quan đến thủ tục hành chính trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật.

Văn bản trả lời 

PAKN

Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công

Xử lý 04/04 PAKN DVCQG Hoàn thành

100% phản ánh, 

kiến nghị được 

xử lý đảm bảo 

theo quy định



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

4.5

Chủ trì, tham mưu xây dựng Đề án cụ 

thể hóa nhiệm vụ đột phá trong xây 

dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại 

gắn với đổi mới tư duy và phương thức 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi 

thực hiện chính quyền địa phương 02 

cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức 

trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, ý 

thức phục vụ Nhân dân, có năng lực 

chuyên môn, tư duy đổi mới đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát 

triển khoa học công nghệ đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số. Đổi mới kỹ năng 

quản lý hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ số và dữ liệu số trong chỉ 

đạo, điều hành cung cấp dịch vụ công 

nâng cao hiệu quả hoạt động của chính 

quyền và mức độ hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp.

Đề án
Tháng 

3/2026
Các phòng, đơn vị

Ủy ban 

nhân dân 

phường

Đã xây dựng Dự  thảo, xin ý kiến
Đang thực 

hiện

Trình Đề án gửi 

Đảng ủy phường 

xem xét phê 

duyệt

5 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

5.1

Triển khai thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, 

Cổng Thông tin điện tử của phường và 

website

Triển khai hiệu 

quả công tác 

thông tin, 

tuyên truyền

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị, 

tổ dân phố trên địa 

bàn phường

TTDVSNC

Trong tháng 4, hoạt động loa truyền 

thanh đã phát sóng 116 lượt tin bài; 

Fanpage cổng thông tin điện tử đã dăng 

tải 177 tin, bài (trong đó có 121 văn bản 

chỉ đạo) ; Trên trang Youtube: 02 tin 

hình về Giữ hồn bản sắc từ công tác tổ 

chức các lễ hội truyền thống, Hội thi 

GVCN lớp giỏi bậc TH, THCS năm học 

2025 - 2026; Zalo OA với tổng số 25 tin, 

bài; Facebook: 24 tin, bài. Duy trì bản 

tin phát thanh trên hệ thống loa phường 

Hoàn thành

Tăng cường các 

hoạt động thông 

tin, tuyên truyền

5.2

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực 

quan chào mừng các ngày lễ lớn trong 

quý II; các sự kiện chính trị, văn hóa - 

xã hội của đất nước, thành phố và 

phường. Đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ 

lớn trong tháng 4, tháng 5, kỷ niệm 71 

năm Ngày giải phóng Hải Phòng 

(13/5/1955-13/5/2026); hưởng ứng Lễ 

hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 

2026

Triển khai 

đồng bộ, nề 

nếp

Quý II

Các phòng, đơn vị, 

tổ dân phố trên địa 

bàn phường

TTDVSNC

- Tháng 4/2026, trang trí tuyên truyền: 

băng zôn: 06 băng; cờ dây: 62 dây; cờ 

cá: 208 cái; cờ Hồng kỳ: 112 cái; pano 

đơn: 10 cái; pano hộp: 03 cụm; cờ Tổ 

quốc, cờ Đảng: 27 cái; bát cờ: 06 cái; 

pano cụm: 01.

Hoàn thành

Tuyên truyền cổ 

động trực quan 

kỷ niệm 71 năm 

Ngày giải phóng 

Hải Phòng 

(13/5/1955-

13/5/2026); 

hưởng ứng Lễ 

hội Hoa Phượng 

Đỏ - Hải Phòng 

năm 2026



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

5.3

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông 

tin, năng khiếu, thư viện:

- Hội diễn Ca - múa - nhạc Công Nông 

Binh;

- Liên hoan Ca - Múa - Nhạc thiếu nhi 

hè;

- Tổ chức các CLB năng khiếu, thể thao 

thiếu nhi hè 2026;

- Tham gia hưởng ứng cuộc thi: “Đại 

sứ Văn hóa đọc năm 2026” Sở Văn hóa 

và Thể thao phát động;

- Tổ chức Hội thi Thiếu nhi tuyên 

truyền kể chuyện sách, báo năm 2026. 

(triển khai từ cấp cơ sở tới thành phố) ;

- Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách, 

báo (triển khai từ cấp cơ sở tới thành 

phố).

- Tham gia tập huấn công tác nghiệp vụ 

thư viện.

Tổ chức thành 

công
Quý II

Các phòng, đơn vị, 

tổ dân phố trên địa 

bàn phường

TTDVSNC

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đêm văn 

nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong 

tháng 4, tháng 5.

- Tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa 

đọc năm 2026” của Sở Văn hóa và Thể 

thao phát động và Hội thi thiếu nhi vẽ 

tranh theo sách, báo cấp thành phố.

Hoàn thành

- Tham gia đầy 

đủ các cuộc thi, 

giải đấu, hội diễn 

... do thành phố 

tổ chức'

- Tổ chức các câu 

lạc bộ năng 

khiếu, thể thao 

thiếu nhi hè 2026

5.4

Chuẩn bị vận động viên tham gia môn 

võ Taekwondo và môn võ Cổ truyền 

trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể 

thao thành phố Hải Phòng, lần thứ X 

năm 2025 - 2026

Đạt thành tích 

thi đấu tại Đại 

hội

Tháng 4

Các phòng, đơn vị, 

tổ dân phố trên địa 

bàn phường

TTDVSNC

Tham gia môn Võ Taekwondo trong 

chương trình Đại hội Thể dục thể thao 

thành phố Hải Phòng lần X năm 2025; 

kết quả đạt được 2 Huy chương vàng, 3 

Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng.

Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

5.5
Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác 

Khuyến nông

Thực hiện hiệu 

quả, góp phần 

nâng cao năng 

suất sản xuất

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị, 

tổ dân phố trên địa 

bàn phường

TTDVSNC

Tư vấn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi và 

nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, giám sát 

các mô hình sản xuất nông nghiệp; 

thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình 

hình sâu bệnh hại trên diện tích lúa và 

rau màu. Tổ chức 03 lớp tập huấn đầu 

bờ, đầu chuồng, hướng dẫn các hộ dân 

về kỹ thuật chăm bón thúc đợt 1 cho lúa, 

thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, 

đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi 

thực hiện khử trùng, vệ sinh chuồng trại 

nhằm phòng, chống dịch bệnh

Hoàn thành

Tiếp tục làm tốt 

công tác Khuyến 

nông

6 Ban Chỉ huy Quân sự phường

6.1

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu; quản lý chặt chẽ đất, công 

trình quốc phòng; phối hợp với các lực 

lượng nắm chắc tình hình địa bàn 

không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Bảo vệ an toàn 

tuyệt đối

Thường 

xuyên

Công an phường, 

các đơn vị Quân đội 

trên địa bàn phường

Ban CHQS 

phường
Bảo vệ an toàn tuyệt đối Hoàn thành

Duy trì nghiêm 

chế độ sẵn sàng 

chiến đấu

6.2

Xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến 

phòng thủ của các phòng, ban, ngành, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Văn kiện
Trước ngày 

15/5/2026

Các phòng, ban, 

ngành, MTTQVN 

phường

UBND 

phường
Đang thực hiện

Dự kiến 

hoàn thành 

trong tháng 5

Xây dựng đảm 

bảo yêu cầu, 

đúng tiến độ

6.3
Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự năm 

2026. 

Bảo đảm an 

toàn tuyệt đối

Trước ngày 

25/5/2026
Công an phường

UBND 

phường
Đang thực hiện

Dự kiến 

hoàn thành 

trong tháng 5

Xây dựng kế 

hoạch và tổ chức 

diễn tập bảo đảm 

an toàn tuyệt đối 



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

6.4

Tổ chức huấn luyện lực lượng thường 

trực, lực lượng DQTV, DBĐV theo 

đúng quy định.

Huấn luyện 

theo đúng quy 

định

Thường 

xuyên

Các đơn vị nhận 

nguồn

Ban CHQS 

phường
Hoàn thành huấn luyện năm thứ nhất Hoàn thành

Tiếp tục huấn 

luyện theo kế 

hoạch của thành 

phố

6.5

Tổ chức khám sức khỏe, hoàn thiện hồ 

sơ tuyển sinh quân sự năm 2026 theo 

đúng quy định. 

Kế hoạch
Tháng 

4/2026

Trung tâm Y tế 

Kiến An

Ban Tuyển 

sinh quân 

sự phường

- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

25/3/2026;

- Hoàn thành hồ sơ vào ngày 25/4/2026

Hoàn thành

6.6 Triển khai đăng ký tháng 4. Kế hoạch
Tháng 

4/2026

Công an phường, 

Trạm Y tế phường, 

các Tổ dân phố

UBND 

phường

- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

25/3/2026;

- Tổ chức đăng ký tháng 4 vào các ngày 

18, 19/4/2026

Hoàn thành

6.7
Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân 

năm 2026.

Tổ chức Hội 

nghị thành 

công tốt đẹp

Tháng 

4/2026

Công an phường, 

Trạm Y tế phường

UBND 

phường

-Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 

10/4/2026;

- Thời gian tổ chức: ngày 24/4/2026

Hoàn thành

7 Công an phường

7.1 Tổ dân phố không có ma tuý

Giữ vững 12 

TDP không ma 

tuý đã xây 

dựng năm 

2025 và xây 

dựng mới 09 

TDP không ma 

tuý

30/6/2026
Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

Công an 

phường

Chuẩn bị hồ sơ xây dựng mới thêm TDP 

không ma tuý

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Tiếp tục các 

bước xây dựng 

mới 09 tổ dân 

phố không ma 

túy

7.2
Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội 

phạm
>80% 30/6/2026

Các phòng nghiệp 

vụ CATP

Công an 

phường
100% Hoàn thành

Phấn đấu đạt trên 

90%

7.3

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội 

phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng

100% 30/6/2026
Các phòng nghiệp 

vụ CATP

Công an 

phường
100% Hoàn thành

Phấn đấu đạt 

100%



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

7.4

Bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 

51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 

30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; kỳ 

thi Tốt nghiệp THCS và THPT Quốc 

gia năm 2026...

Bảo đảm an 

ninh trật tự
30/6/2026

Các phòng, ban liên 

quan 

Công an 

phường

Xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của 

Công an thành phố

Dự kiến 

hoàn thành 

trong quý II

Bảo đảm an toàn 

các hoạt động, sự 

kiện quan trọng  

trong tháng 5

8 Trạm Y tế phường

8.1
Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày 

sức khỏe toàn dân (07/4) năm 2026. 

Khám sàng lọc 

bệnh lao
Tháng 4

Bệnh viện Phổi Hải 

Phòng

Trạm Y tế 

phường

120 người được khám sàng lọc lao miễn 

phí.
Hoàn thành

8.2

Phối hợp với Bệnh viện Tâm thần 

Trung ương điều tra 1000 hộ gia đình 

để khám và phát hiện bệnh nhân tâm 

thần

Khám sàng lọc 

bệnh Tâm thần 

kinh

Quý II
Bệnh viện Tâm 

thần Trung ương

Trạm Y tế 

phường

Điều tra được 352 gia đình, phát hiện 64 

người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần 

kinh

35.20%
Tiếp tục điều tra 

các hộ gia đình

8.3

Phối hợp với các nhà trường và các tổ 

dân phố, rà soát đối tượng trẻ trong độ 

tuổi được uống Vi ta min A đợt I năm 

2026. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

của trẻ dưới 5 tuổi

1600 cháu Tháng 5
Các trường học, tổ 

dân phố

Trạm Y tế 

phường

- 30% trẻ trong độ tuổi đã được rà soát;

 - Trên 90% trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 

tuổi được cân đo, đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng.

Hoàn thành 

đúng tiến độ

Tiếp tục rà soát 

đối tượng trẻ 

trong độ tuổi 

được uống Vi ta 

min A đợt I

8.4

Triển khai Tháng hành động VS ATTP 

năm 2026. Đảm bảo ATTP, không để 

xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa 

bàn, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ Giỗ 

tổ, 30/4-1/5.

Hạn chế vi 

phạm, đảm bảo 

an toàn thực 

phẩm trên địa 

bàn

Tháng 5

Phòng Văn hoá xã 

hội, phòng Kinh tế, 

hạ tầng và đô thị

Trạm Y tế 

phường

- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm 

trên địa bàn phường;

- Tham mưu cho UBND phường xây 

dựng phương án phòng chống ngộ độc 

thực phẩm trên địa bàn phường;

thực hiện giám sát VS ATTP tại bếp ăn 

bán trú trường mầm non Hoa Phượng

Hoàn thành 

đúng tiến độ

Tiếp tục phối hợp 

triển khai tháng 

hành động ATTP



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

Thẩm 

quyền 

Kết quả thực hiện

 đến kỳ báo cáo (tháng 4)

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý đã 

đề ra 

 (tháng 4)

Phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 

5

8.5
Triển khai tiêm vét bù mũi tại trường 

học
400 trẻ Tháng 5

Các trường học, tổ 

dân phố

Trạm Y tế 

phường

Tính đến ngày 10/4/2026 đã tiêm bù mũi 

cho 378/400 trẻ, đạt 94,5%

Hoàn thành 

đúng tiến độ

Tiếp tục triển 

khai tiêm bù 

trường học và 

tiêm chủng mở 

rộng.



Kế hoạch 

tháng 4

Ước thực hiện 

tháng 4

Lũy kế 

4 tháng

Đánh 

giá so 

với kịch 

bản

A
CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG  NĂM 

2026 (08 DỰ ÁN)
69,917,954,000 968,000,000 968,000,000 21,512,668,000

1

Xây dựng tầng 3, tầng 4 nhà lớp học, 

chức năng 04 tầng Trường Tiểu học 

Ngọc Sơn và các hạng mục phụ trợ

9,210,446,000
Phường 

Phù Liễn
 -  -  2,673,933,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 7,890,791,000  -  -  1,887,000,000 

Tư vấn 586,284,000  -  -  786,933,000 

2

Xây dựng nhà lớp học, chức năng và 

các hạng mục phụ trợ Trường Mầm 

non Hoa Mai

14,712,454,000
Phường 

Phù Liễn
 -  -  4,398,610,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 12,019,066,000  -  -  3,712,000,000 

Tư vấn 1,369,656,000  -  -  686,610,000 

3

Xây dựng phòng chức năng và một 

số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu 

học Kim Đồng (tại cơ sở 2)

5,000,000,000
Phường 

Phù Liễn
 568,000,000  568,000,000  2,046,556,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 4,309,026,000  568,000,000  568,000,000  1,854,000,000 

Tư vấn 301,247,000  -  -  192,556,000 

Dự báo khả 

năng

 hoàn 

thành mục 

tiêu quý

Kiến 

nghị, đề 

xuất

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /4/2026 của UBND phường Phù Liễn)

Tổng vốn 

đầu tư 

Địa 

điểm

Kết quả thực hiện 

của kỳ báo cáo; Khó 

khăn, vướng mắc 

(nếu có)

TT Tên dự án

Đơn vị tính: đồng

Tiến độ thực hiện giải ngân



Kế hoạch 

tháng 4

Ước thực hiện 

tháng 4

Lũy kế 

4 tháng

Đánh 

giá so 

với kịch 

bản

Dự báo khả 

năng

 hoàn 

thành mục 

tiêu quý

Kiến 

nghị, đề 

xuất

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 

Địa 

điểm

Kết quả thực hiện 

của kỳ báo cáo; Khó 

khăn, vướng mắc 

(nếu có)

TT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

4

Xây dựng nhà đa năng Trường 

THCS Bắc Hà và một số hạng mục 

phụ trợ

19,462,747,000
Phường 

Phù Liễn
 -  -  5,789,282,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 16,392,903,000  -  -  5,027,000,000 

Tư vấn 1,507,953,000  -  -  762,282,000 

5
Cải tạo một số nhà văn hóa trên địa 

bàn phường 
1,500,000,000

Phường 

Phù Liễn
 400,000,000  400,000,000  823,007,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp 1,244,974,000  400,000,000  400,000,000  750,000,000 

Tư vấn 126,433,000  -  -  73,007,000 

6
Cải tạo, nâng cấp ngõ 26 Trần Nhân 

Tông
6,355,817,000

Phường 

Phù Liễn
 -  -  1,865,400,000 Đạt

Tuyến ngõ đang thuộc 

quản lý của Sở Xây 

dựng, UBND phường 

vẫn đang thực hiện xin 

phép  Thành phố, Sở 

Xây dựng đề xuất cải 

tạo XD dự án

Hoàn thành 

trong quý 

II/2026

Xây lắp 5,525,170,000  -  -  1,672,900,000 

Tư vấn 408,832,000  -  -  192,500,000 

7
Cải tạo, nâng cấp đường vào Bệnh 

viện Phổi Hải Phòng
2,795,924,000

Phường 

Phù Liễn
 -  -  836,690,000 Đạt

Tuyến đường Khúc Trì 

thuộc quản lý của Sở 

Xây dựng. Hiện nay dự 

án chưa có chấp thuận 

cho phép đầu tư của 

UBND thành phố, đo đó 

chưa có đủ cơ sở để 

triển khai các thủ tục 

tiếp theo về thanh lý tài 

sản công và cấp phép thi 

công cho công trình

Xây lắp 2,387,717,000  -  -  714,000,000 

Tư vấn 218,667,000  -  -  122,690,000 



Kế hoạch 

tháng 4

Ước thực hiện 

tháng 4

Lũy kế 

4 tháng

Đánh 

giá so 

với kịch 

bản

Dự báo khả 

năng

 hoàn 

thành mục 

tiêu quý

Kiến 

nghị, đề 

xuất

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 

Địa 

điểm

Kết quả thực hiện 

của kỳ báo cáo; Khó 

khăn, vướng mắc 

(nếu có)

TT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

8

Cải tạo, nâng cấp đường Khúc trì, 

vườn hoa tại khu vực Trường Mầm 

non Hướng Dương cũ và ngõ 41 

đường Khúc Trì 

10,880,566,000
Phường 

Phù Liễn
 -  -  3,079,190,000 Đạt

Tuyến đường Khúc Trì 

thuộc quản lý của Sở 

Xây dựng. Hiện nay dự 

án chưa có chấp thuận 

cho phép đầu tư của 

UBND thành phố, đo đó 

chưa có đủ cơ sở để 

triển khai các thủ tục 

tiếp theo về thanh lý tài 

sản công và cấp phép thi 

công cho công trình

Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 9,644,377,000  -  -  2,794,000,000 

Tư vấn 735,051,000  -  -  285,190,000 

B
DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ 

DỤNG ĐẤT (06 DỰ ÁN)
61,050,985,000 960,000,000 960,000,000 7,194,964,000

1

Đấu giá đất xen kẹt tại đường Khúc 

Trì, giáp Trường Mầm non Hướng 

Dương 

11,435,218,000
Phường 

Phù Liễn
 960,000,000  960,000,000  4,234,514,000 Đạt

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch

Xây lắp + Thiết bị 9,536,196,000  960,000,000  960,000,000  3,842,000,000 

Tư vấn 781,886,000  -  -  392,514,000 

2
Đấu giá đất xen kẹt tại khu đất tại 

ngõ 63 Trần Tất Văn
9,615,767,000

Phường 

Phù Liễn
 -  -  2,960,450,000 Đạt

Dự án chính đã được 

chấp thuận đầu tư, tuy 

nhiên việc chỉnh trang 

UBND phường vẫn 

đang thực hiện xin phép  

Thành phố, SXD đề 

xuất cải tạo, chỉnh trang 

02 ngõ 35 và 63 Trần 

Tất Văn

Hoàn thành 

trong quý 

II/2026

Xây lắp + Thiết bị 8,204,214,000  -  -  2,491,000,000 

Tư vấn 755,057,000  -  -  469,450,000 



Kế hoạch 

tháng 4

Ước thực hiện 

tháng 4

Lũy kế 

4 tháng

Đánh 

giá so 

với kịch 

bản

Dự báo khả 

năng

 hoàn 

thành mục 

tiêu quý

Kiến 

nghị, đề 

xuất

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 

Địa 

điểm

Kết quả thực hiện 

của kỳ báo cáo; Khó 

khăn, vướng mắc 

(nếu có)

TT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

3

Đấu giá đất xen kẹt tại vị trí 1 đường 

Trần Nhội,tại vị trí 2 đường Trần 

Nhội, Tổ dân phố Đẩu Phượng 1

10,000,000,000
Phường 

Phù Liễn
 -  -  -  - 

Dự án đang triển khai 

các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư

4
Đấu giá đất xen kẹt tại đường Quy 

Tức, Tổ dân phố Kiến Thiết
35,000,000,000

Phường 

Phù Liễn
 -  -  -  - 

Dự án đang triển khai 

các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư

5
Đấu giá đất xen kẹt tại đường Tô 

Phong, Tổ dân phố Đẩu Sơn 1
10,000,000,000

Phường 

Phù Liễn
 -  -  -  - 

Dự án đang triển khai 

các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư

6
Đấu giá đất xen kẹt tại đường Lệ 

Tảo, Tổ dân phố Lệ Tảo 3
20,000,000,000

Phường 

Phù Liễn
 -  -  -  - 

Dự án đang triển khai 

các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư

C CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

THÀNH PHỐ
280,867,573,000 806,033,800 806,033,800 5,108,711,000

1

Đường nối đường Nguyễn Lương Bằng 

với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến 

An

199,888,882,000
Phường 

Phù Liễn
416,348,800 416,348,800 2,497,711,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

2

Xây dựng hệ thống thoát nước từ 

đường Phan Đăng Lưu qua đường 

Hoàng Quốc Việt ra sông Lạch Tray

16,520,000,000
Phường 

Phù Liễn
- - -

Chưa giải ngân do đang 

điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án

3

Xây dựng nhà lớp học, chức năng 02 

tầng trên móng 04 tầng Trường Tiểu 

học Ngọc Sơn và các hạng mục phụ trợ

13,740,000,000
Phường 

Phù Liễn
- - -

Chưa giải ngân do đã 

thanh toán các gói đến 

95% giá trị HĐ, chờ 

Qtoán dự án

4

Mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông 

tại nút giao thông ngã 5 Kiến An đoạn 

từ đường Trần Tất Văn đến đường 

Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An

1,631,422,000
Phường 

Phù Liễn
- - -

Chưa giải ngân do đã 

thanh toán các gói đến 

95% giá trị HĐ, chờ 

Qtoán dự án



Kế hoạch 

tháng 4

Ước thực hiện 

tháng 4

Lũy kế 

4 tháng

Đánh 

giá so 

với kịch 

bản

Dự báo khả 

năng

 hoàn 

thành mục 

tiêu quý

Kiến 

nghị, đề 

xuất

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 

Địa 

điểm

Kết quả thực hiện 

của kỳ báo cáo; Khó 

khăn, vướng mắc 

(nếu có)

TT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

5

Đầu tư cải tạo, nâng cấp ngõ 243 

đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc 

Sơn (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt 

đến phố Khúc Trì)

19,825,411,000
Phường 

Phù Liễn
- - -

Chưa giải ngân do đang 

điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án

6
Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quy, 

phường Bắc Hà
14,206,933,000

Phường 

Phù Liễn
 160,560,000    160,560,000   1,820,000,000  Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

7
Cải tạo, nâng cấp đường Đẩu Phượng, 

phường Văn Đẩu
2,541,454,000

Phường 

Phù Liễn
 69,125,000    69,125,000    631,000,000    Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành

8
Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhội, 

phường Văn Đẩu
12,513,471,000

Phường 

Phù Liễn
 160,000,000    160,000,000    160,000,000    Đạt 

Thực hiện giải ngân đạt 

100% kế hoạch
Hoàn thành



Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch 

tháng 4

Ước 

thực 

hiện 

tháng 4

Lũy kế

4 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

1

Thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn theo phân cấp nguồn 

thu

triệu 

đồng
        26,405        357,450 17,369 22,000 119,456 Vượt

4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách 

theo phân cấp nguồn thu ước thực 

hiện 119.456 triệu đồng, đạt 33,4% 

dự toán giao, vượt kịch bản 32,35%.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Thuế Cơ sở 5 

Hải Phòng

2

Tổng chi ngân sách (đã trừ 

tiết kiệm 10% chi thường 

xuyên)

triệu 

đồng
      238,202        351,147 20,000 20,000 103,700 Đạt

4 tháng đầu năm, chi ngân sách ước 

thực hiện 103.700 triệu đồng, đạt 

29,04% dự toán giao

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Kho bạc Nhà 

nước Khu vực III; các 

đơn vị dự toán thuộc 

phường

3
Giá trị sản phẩm ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản

triệu 

đồng
        63,800        135,800     12,010 12,310 50,520 Vượt

4 tháng đầu năm, giá trị sản phẩm 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

ước thực hiện 50.520 triệu đồng, đạt 

37,2% kế hoạch giao, vượt kịch bản 

0,8%.

4
Giá trị sản phẩm ngành công 

nghiệp - xây dựng

triệu 

đồng
      452,000     2,810,000   237,371 275,350 978,206 Vượt

4 tháng đầu năm, Giá trị sản phẩm 

ngành công nghiệp - xây dựng ước 

thực hiện 978.206 triệu đồng, đạt 

34,8% kế hoạch giao, vượt kịch bản 

7,37% 

Tháng, 

quý, năm

Cơ quan theo dõi, đánh 

giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày      tháng     năm 2026

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Thống kê Cơ 

sở An Lão

PHỤ LỤC 3

 KỊCH BẢN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /4/2026 của UBND phường Phù Liễn)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ 

báo cáo, khó khăn vướng mắc 

(nếu có)

Kết quả thực hiện 

Kịch bản tăng trưởng năm 2026

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Ước thực 

hiện năm 

2025



Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch 

tháng 4

Ước 

thực 

hiện 

tháng 4

Lũy kế

4 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Cơ quan theo dõi, đánh 

giá

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ 

báo cáo, khó khăn vướng mắc 

(nếu có)

Kết quả thực hiện 

Kịch bản tăng trưởng năm 2026

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Ước thực 

hiện năm 

2025

5
Giá trị sản phẩm ngành dịch 

vụ

triệu 

đồng
   1,666,000     2,130,000   160,553 187,847 761,428 Vượt

4 tháng đầu năm, Giá trị sản phẩm 

ngành dịch vụ ước thực hiện 

761.428 triệu đồng, đạt 35,75% kế 

hoạch giao, vượt kịch bản 4,94%.

6
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công 
% - 100 2.2 4 30.2 Vượt

4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu 

tư công ước thực hiện 30,2% kế 

hoạch giao, vượt kịch bản 1,8%

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị

7
Doanh nghiệp thành lập mới 

trên địa bàn

Doanh 

nghiệp
- > 55 5 10 44 Vượt

4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp 

thành lập mới là 44 doanh nghiệp, 

vượt kịch bản

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Thuế Cơ sở 5 

Hải Phòng

8
Số doanh nghiệp có hoạt động 

đổi mới sáng tạo 
% - 20 2 2 4 Đạt

4 tháng đầu năm, Số doanh nghiệp 

có hoạt động đổi mới sáng tạo tăng 

4%

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Phòng Văn 

hóa - Xã hội; Thuế Cơ 

sở 5 Hải Phòng

9
Thu nhập bình quân đầu 

người tăng
% - 10 - - - - -

 Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Thống kê Cơ 

sở An Lão

10

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo 

quốc gia áp dụng giai đoạn 

2022 - 2025

Hộ 0 0 0 0 0 Đạt
Tính đến ngày 17/4/2026, trên địa 

bàn không có hộ nghèo

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị

11 Tỷ lệ gia đình văn hóa % 95,3 > 95 - - - - -

12
Trường học các cấp đạt chuẩn 

Quốc gia
Trường - > 01 - - - - -

Tháng, 

quý, năm

Năm

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Thống kê Cơ 

sở An Lão

Phòng Văn hóa - Xã hội



Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch 

tháng 4

Ước 

thực 

hiện 

tháng 4

Lũy kế

4 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Cơ quan theo dõi, đánh 

giá

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ 

báo cáo, khó khăn vướng mắc 

(nếu có)

Kết quả thực hiện 

Kịch bản tăng trưởng năm 2026

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Ước thực 

hiện năm 

2025

13

Đầu tư cho 05 trường mỗi 

trường có 01 phòng học thông 

minh

Phòng - 5 - - - - -
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị

14
Tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế 
% - 95,5 95,6 95,6 95,6 Đạt

Số người tham gia BHYT đạt 

95,6% dân số

15
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm xã hội 
% 51 56,8 55,9 55,9 55,9 Đạt

Số người tham gia BHXH đạt 

55,9% lực lượng lao động

16

Tỷ lệ phân loại rác thải tại 

nguồn, tỷ lệ thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt 

% 100 100 100 100 100 Đảm bảo kế hoạch
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị

17

Chỉ tiêu giao quân năm 2026 

và công tác động viên, tuyển 

quân năm 2027

% 100 100 100 100 100 Đạt

Tổ chức bàn giao 100% chỉ tiêu giao 

quân năm 2026: 60 thanh niên 

(trong đó, tham gia nghĩa vụ quân 

sự: 50 thanh niên; tham gia nghĩa 

vụ Công an nhân dân: 10 thanh 

niên).

Ban Chỉ huy Quân sự 

phường 

18
Tổ dân phố không có tội 

phạm ma túy
% 20 80 - - - - -

Tỷ lệ điều tra khám phá các 

loại tội phạm 
% 100 > 80 > 95 100 100 Vượt

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại 

tội phạm trong tháng 4 đạt 100%

Tỷ lệ điều tra khám phá các 

loại tội phạm rất nghiêm trọng 

và đặc biệt nghiêm trọng

% 100 100 100 100 100 Đạt

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại 

tội phạm rất nghiêm trọng và đặc 

biệt nghiêm trọng trong tháng 4 đạt 

100%

Quý, năm

Năm

19

Phòng Văn hóa - Xã hội; 

Bảo hiểm xã hội Cơ sở 

Kiến An; 

Công an phường



Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch 

tháng 4

Ước 

thực 

hiện 

tháng 4

Lũy kế

4 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Cơ quan theo dõi, đánh 

giá

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ 

báo cáo, khó khăn vướng mắc 

(nếu có)

Kết quả thực hiện 

Kịch bản tăng trưởng năm 2026

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Ước thực 

hiện năm 

2025

20
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính xử lý đúng hạn
% 99.9 > 95 100 100 99,9 Đạt

Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính xử lý đúng hạn trong 

tháng 4 là 5.407/5.407 hồ sơ = 100%

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công; Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị; 

Phòng Văn hóa - Xã hội; 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường

21

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn 

trình trên tổng hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính toàn 

trình 

% 100 > 98 100 100 100 Đạt

Tổng số hồ sơ trực tuyến toàn trình 

trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính toàn trình trong tháng 4 

là 782/782 hồ sơ = 100%

22

Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR Index) và Chỉ số hài 

lòng của người dân (SIPAS) 

Điểm Năm

Thuộc tốp 

07 của 

thành phố

Thuộc tốp 

30 của 

thành phố

- - - - -

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công

Tháng, 

quý, năm



Kế hoạch 

năm 2026
Quý I

Ước thực 

hiện 

tháng 4

Lũy kế 

4 tháng

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

357,450 357,450 97,457 22,000 119,457 Vượt

1
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 
137,395 137,395 62,161 14,187 76,348 Vượt

4 tháng đầu năm, thu từ 

khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh ước thực 

hiện 76.348 triệu đồng, 

đạt 55,6% dự toán giao, 

vượt kịch bản

-
Thuế giá trị gia tăng + Thu nhập 

doanh nghiệp
135,850 135,850 62,145 14,187 76,332 Vượt

4 tháng đầu năm, thu 

thuế giá trị gia tăng + 

thu nhập doanh nghiệp 

ước thực hiện 76.332 

triệu đồng, đạt 56,2% 

dự toán giao, vượt kịch 

bản

Thuế 

CS5+Thuế TP

+ Thuế cơ sở 5 thu 96,950

+ Thuế thành phố thu 38,900

Đơn vị thực 

hiện

Ghi 

chú

TỔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

Tóm tắt kết quả thực 

hiện của kỳ báo cáo, 

khó khăn vướng mắc 

(nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày      tháng     năm 2026

Kết quả thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2026

PHỤ LỤC 4

CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /4/2026 của UBND phường Phù Liễn)

STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP 

và HĐND 

phường 

giao

Đơn vị tính: Triệu đồng



-
Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế tài 

nguyên
1,545 1,545 16 16 Chưa đạt

4 tháng đầu năm, thu 

thuế tiêu thụ đặc biệt + 

thuế tài nguyên ước 

thực hiện 16 triệu đồng, 

đạt 01% dự toán giao, 

chưa đạt kịch bản

Thuế 

CS5+Thuế TP

+ Thuế cơ sở 5 thu 45

+ Thuế thành phố thu 1,500

2 Lệ phí trước bạ 35,500 35,500 8,937 1,829 10,766 Chưa đạt

4 tháng đầu năm, thu lệ 

phí trước bạ ước thực 

hiện 10.766 triệu đồng, 

đạt 30,3% dự toán giao, 

chưa đạt kịch bản

Thuế CS5

3 Thu phí, lệ phí 2,000 2,000 76 18 94 Chưa đạt

4 tháng đầu năm, thu 

phí, lệ phí ước thực 

hiện 94 triệu đồng, đạt 

4,7% dự toán giao, 

chưa đạt kịch bản

Thuế CS5

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,350 6,350 119 12 131 Vượt

4 tháng đầu năm, thu 

thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp ước thực 

hiện 131 triệu đồng, đạt 

02% dự toán giao, vượt 

kịch bản

Thuế CS5, 

Phòng 

KT,HT&ĐT, 

Tổ trưởng TDP

5 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 16,885 16,885 24 24 Chưa đạt

4 tháng đầu năm, tiền 

cho thuê đất, thuê mặt 

nước ước thực hiện 24 

triệu đồng, chưa đạt 

kịch bản

Thuế CS5



- Thuế cơ sở 5 thu 1,545

- Thuế thành phố thu 15,340

6 Thu tiền sử dụng đất 158,670 158,670 25,934 5,895 31,829 Vượt

4 tháng đầu năm, thu 

tiền sử dụng đất ước 

thực hiện 31.829 triệu 

đồng, đạt 20% dự toán 

giao, vượt kịch bản

Phòng 

KTHT&ĐT, 

đơn vị liên quan 

khác thuộc 

phường

-
Dự án đấu giá trên địa bàn 

phường đã đầu tư cơ sở hạ tầng
12,870

- Đất xen kẹt 134,800

- Đất dôi dư 2,000

- Các khoản thu còn lại 9,000

7 Thu khác ngân sách 50 50 82 20 102 Vượt

4 tháng đầu năm, thu 

khác ngân sách ước 

thực hiện 102 triệu 

đồng, đạt 204% dự toán 

giao, vượt kịch bản

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

phường

8
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi 

công sản khác
600 600 124 40 164 Đạt

4 tháng đầu năm, thu từ 

quỹ đất công ích, hoa 

lợi công sản khác ước 

thực hiện 164 triệu 

đồng, đạt 27,3% dự 

toán giao, đạt kịch bản

Phòng 

KTHT&ĐT
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